I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU BENCHMARKING GIAI ĐOẠN 2004-2007
1.1
Giới thiệu chung

Việc giám sát và đánh giá các hoạt động của các công ty cấp nước là rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dich vụ của các công ty cấp nước, mà trong đó nghiên cứu Benchmarking là một công cụ quan trọng và hiệu quả cho các nhà lập kế hoạch và nhà cung cấp dịch vụ (mà ở đây là các công ty cấp nước) trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện hiệu quả tổ chức, mở rộng trách nhiệm khách hàng và cuối cùng là nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tại Việt nam, nghiên cứu Benchmarking được tiến hành đầu tiên cho các công ty cấp nước đô thị vào năm 2002 do Ngân hàng thế giới tiến hành với  sự phối hợp của Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Đợt nghiên cứu này đã thu thập số liệu của các công ty cấp nước từ những năm 1997 – 2000. Các kết quả đạt được đã cho một đánh giá tổng quan về các công ty cấp nước đô thị trong thời gian đó.

Vào năm 2004, với sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu á, các nghiên cứu Benchmarking các công ty cấp nước đô thị đã được tiến hành cho các năm 2001-2003. Những nghiên cứu này đã đúc rút ra được những kiến thức cơ bản cho ngành cấp nước đô thị tại Việt Nam và giúp các cơ quan có liên quan trong việc giám sát và điều chỉnh chính sách và các chương trình phù hợp.
Tuy nhiên, nghiên cứu benchmarking này không phải là nghiên cứu một lần mà nó chỉ hiệu quả khi được tiến hành hàng năm. Do vậy, nghiên cứu Benchmarking này đang được tiến hành vào năm 2008 nhằm đánh giá phân tích dữ liệu các năm 2004-2007. Trong tương lai, Hội Cấp thoát nước tiếp tục đề nghị Ngân hàng Thế giới và Bộ Xây dựng là cơ quan  quản lý nhà nước các công ty cấp nước đô thị, tiếp tục hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu Benchmarking cấp nước đô thị mang tính hệ thống, dài hạn và bền vững.   

1.2
Mục tiêu của nghiên cứu

Mục tiêu của nghiên cứu bao gồm:

(i) Nâng cao nhận thức về Benchmarking của các bên liên quan trong lĩnh vực cấp nước đô thị; 

(ii) Nghiên cứu Benchmarking các công ty cấp nước đô thị trên toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2004 – 2007;

(iii) Thúc đẩy và duy trì các hoạt động Benchmarking tại các công ty cấp nước như là một công cụ nhằm góp phân nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành của từng công ty cấp nước và cải thiện các hoạt động của ngành.

1.3
Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu Benchmarking được triển khai đối với 68 công ty cấp nước trên toàn quốc thông qua phiếu điều tra Bechmarking. Các phiếu điều tra được gửi qua đĩa CD đến từng công ty cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia của Hội CTN trong suốt quá trình nhập dữ liệu của các công ty cấp nước, nhằm đảm bảo thông tin trong phiếu điều tra chính xác và phù hợp với yêu cầu của Mạng lưới Benchmarking toàn cầu cho các công ty cấp nước và vệ sinh (IBNET).
Ngoài ra trong báo cáo cũng có sự so sánh các chỉ số hoạt động của các công ty cấp nước trong nước với các công ty khác trong khu vực và trên thế giới. Các công ty này cũng được lựa chọn từ hai khu vực khác nhau: các công ty từ các nước đang phát triển là Ấn Độ và công ty từ các nước phát triển như Hà Lan 

1.4. Thu thập thông tin

Mục tiêu của nghiên cứu Benchmarking là nhằm nghiên cứu và xác định các hoạt động nhằm xem xét hoạt động nào đạt yêu cầu, hoạt động nào chưa đạt yêu cầu và hoạt động nào tốt nhất…theo đó sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các công ty cấp nước thực hiện theo các hoạt động hiệu quả nhất trong từng điều kiện cụ thể. Thu thập dữ liệu chưa phải là Benchmarking. Đó chỉ là một trong những bước cần thiết trong quá trình nghiên cứu Benchmarking. Có hai nội dung nghiên cứu Benchmarking, bao gồm: 

Thông tin định lượng: Thu thập các thông tin định lượng về hoạt động của các công ty và so sánh với các chỉ số những năm trước đó (tham khảo trong bộ công cụ  IBNET. IBNET là Mạng lưới Benchmarking toàn cầu cho các công ty cấp nước và vệ sinh.  Mục tiêu  của IBNET là hỗ trợ tiếp cận các thông tin mang tính so sánh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty cấp nước và vệ sinh trên khắp thế giới và  cuối cùng là đem đến cho người dân những dịch vụ cấp nước và vệ sinh chất lượng cao với giá cả hợp lý. Với các thông tin mang tính so sánh mà INBET cung cấp, các bên có liên quan đến ngành sẽ sử dụng để tến hành công việc của mình một cách tốt hơn. 

· Thông tin định tính: Phân tích các thông tin quản lý của các công ty và so sánh với các công ty khác với cùng điều kiện hoạt động. 

Như vậy, thông tin định lượng cung cấp các số liệu về kết quả hoạt động của các công ty để xác định các mặt yếu kém và hạn chế. Ngoài ra, một số các yếu tố khác không nằm trong dữ liệu IBNET như yếu tố về địa lý, dân số …cũng có những ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động của công ty. Trong khi đó, thông tin định tính lại theo hướng huy động các thông tin định lượng, từ đó phân tích ra các ưu, nhược điểm của hoạt động và đề xuất giải pháp kịp thời. Việc phân tích này có thể bao gồm phân tích các yếu tố và khả năng chi trả của khách hàng, tập quán sử dụng nước …Trong nghiên cứu này, cả hai phương pháp trên đã được tổng hợp và phát triển thông qua việc tiến hành khảo sát phiếu điều tra và phân tích tình hình hoạt động của các công ty; thực hiện công việc này là các cuộc họp, tọa đàm với các bên liên quan, xây dựng biểu đồ, hình ảnh minh họa… Kết quả của hai hướng tiếp cận này sẽ được tổng hợp và phân tích lồng ghép, đảm bảo các thông tin định lượng (chỉ số, biểu đồ…) và các diễn giải, bình luận kèm theo sẽ đưa ra một bức tranh rõ nét nhất về tình hình hoạt động của các công ty cấp nước  đô thị trên toàn quốc.   

Theo số liệu thu thập được, tổng cộng có 66/68 công ty cấp nước tham gia đợt khảo sát và  cung cấp dữ liệu về tình hình hoạt động của công ty mình, trong đó (i) khu vực miền Bắc có 33/33 công ty tham gia ; (ii) khu vực miền Trung có 13/15 công ty tham gia, (Công ty cấp nước Quảng Nam và Kon Tum không tham gia) và (iii) khu vực Miền Nam có đủ 20/20 công ty tham gia. Dữ liệu thu thập được qua phiếu điều tra được thể hiện theo hai hình thức: (i) Dữ liệu so sánh giữa các công ty và (ii) Dữ liệu của từng công ty cấp nước cho các năm 2004-2007. Báo cáo này trình bày các phân tích chỉ số thực hiện của các công ty cấp nước đô thị, trong đó chủ yếu sử dụng các công cụ về bảng biểu, sơ đồ, hình ảnh minh họa…và đặc biệt có trích dẫn các giá trị cụ thể (theo từng chỉ số) của các công ty cấp nước đô thị điển hình.

Để tiện cho việc so sánh và xếp hạng, chúng tôi phân chia các công ty thành ba nhóm theo quy mô sản xuất:
· Nhóm A: sản lượng nước thương phẩm ( Năm 2007) > 20 triệu m3/năm (11 công ty)

· Nhóm B: sản lượng nước thương phẩm từ 8 đến 20 triệu m3/năm (17 công ty) 

·  Nhóm C: sản lượng nước thương phẩm  < 8 triệu m3/năm (38 công ty)

1.5
Tập huấn Benchmarking

Một trong những mục tiêu quan trọng của nghiên cứu Benchmarking năm 2004-2007 là nhằm nâng cao nhận thức của các bên liên quan, nhất là các công ty cấp nước về Benchmarking  Chính vì vậy, theo yêu cầu của WSP đã đề cập trong Hợp đồng, Hội CTN Việt Nam đã tổ chức ba (03) cuộc tập huấn cho các công ty cấp nước toàn quốc căn cứ theo địa bàn hành chính, cụ thể.

· Ngày 26 tháng 3 năm 2008 tại trụ sở Công ty KDNS Hà Nội cho 33 công ty cấp nước khu vực miền Bắc. Đã có 30/33 Công ty cử 95 cán bộ lãnh đạo quản lý về kỹ thuật và kinh tế về tham dự tập huấn .

· Ngày 28 tháng 3 năm 2008 Tại Trụ sở Công ty Cấp nước Bình Dương có 20 /21công ty cấp nươc phía Nam cử 63 cán bộ tham dự tập huấn .

·  Ngày 01 tháng 4 năm 2008 Tại trụ sở Công ty cấp nước TP. Đà Nẵng 12/13 Công ty khu vực miền Trung tây nguyên đã cử 25 cán bộ tham dự tập huấn .

Nội dung chính Tập huấn bao gồm:

1- Ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của Benchmarking;  Do Ông Nguyễn Tôn Chủ tịch VWSA; Ông Nguyễn Thành Vinh trưởng nhóm chuyên gia WSP tại VN và bà Nguyễn Diễm Hằng phụ trách dự án của WSP/WB Việt Nam trình bày
2- IBNET bộ công cụ chính của Benchmarking do chuyên gia cấp cao  về nước và vệ sinh của Ngân hàng thế giới – Ông Alexander Dalinenko trình bày
3- Hướng dẫn cập nhật số liệu điểu tra theo bộ câu hỏi do các chuyên gia Nguyễn Trọng Dương (VWSA) và Nguyễn Văn Trung (Infra-Thang long ) trình bày .

4- Hỏi đáp và Bài tập thực hành tại chỗ trên cơ sở số liệu của mỗi công ty.

Qua chương trình tập huấn này, các cán bộ của các công ty cấp nước đã có nhận thức tương đối đầy đủ về Bechmarking và có thể đảm nhiệm việc cung cấp số liệu cũng như quản lý Benchmarking tại đơn vị mình.

Sau 3 lớp tập huấn, có  66 công ty  gửi báo cáo số liệu hoạt động vận hành cấp nước đô thị, tổ tư vấn (với sự trợ giúp của các chuyên gia WSP) đã  tổng hợp và cùng với các công ty hiệu chỉnh những số liệu chưa chính xác, lập báo cáo dự thảo đánh giá và phân tích các chỉ tiêu vận hành của từng công ty và ngành cấp nước đô thị Việt Nam. Ngày 28 -10-2008, VWSA phối hợp với Cục Hạ tầng, Bộ Xây dựng và Ngân hàng thế giới đã tổ chức Hội thảo với  sự tham gia của trên 90 chuyên gia về nước ở trong nước và quốc tế để xin ý kiến đóng góp về báo cáo dự thảo nghiên cứu Benchmarking (2004-2007). Tổ tư vấn đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội thảo và của các chuyên gia WSP, thẩm tra và điều chỉnh số liệu của các công ty báo cáo lần đầu chưa chính xác, biên soạn lại và hoàn chỉnh báo cáo cuối cùng.
